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	Câu 1
(3 điểm)
	Lập bảng về các cuộc đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1885-1913 theo yêu cầu sau:
	Thời gian
	Sự kiện

	5/7/1885
	Cuộc phản công của phái kháng chiến tại kinh thành Huế

	13/7/1885
	Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương, phong trào Cần vương bùng nổ 

	1886-1887
	Khởi nghĩa Ba Đình  (Phạm Bành và Đinh Công Tráng)

	1883-1892
	Khởi nghĩa Bãi Sậy  (Nguyễn Thiện Thuật)

	1885-1895
	Khởi nghĩa Hương Khê  (Phan Đình Phùng)

	1884-1913
	Khởi nghĩa Yên Thế  (Hoàng Hoa Thám)



	3,0 điểm



Mỗi ý đúng 0,5

	Câu 2
(4 điểm)
	a. Những chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần nhứ nhất ở nước ta.
- Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất của nông dân.
- Công nghiệp: Tập trung khai thác mỏ (than, kim loại) để xuất khẩu. Đầu tư một số ngành khác như xi măng, điện, chế biến gỗ, xây dựng hệ thống đường bộ, đường sắt.
- Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường mua bán hàng hóa, nguyên liệu, thu thuế. Đề ra các thứ thuế mới nặng nề như thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện...
- Văn hóa, giáo dục:
+ Đến năm 1919, Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục của thời phong kiến.
+ Về sau, Pháp mở trường mới nhằm đào tạo người bản xứ phục vụ công việc cai trị. mở một số cơ sở văn hóa, y tế.
b. Tác động (tích cực và tiêu cực) của những chính sách này đối với nền kinh tế Việt Nam.
Tích cực:
Xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân
Thành thị mọc lên, bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa....
Tiêu cực:
Mục đích vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương, nên tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt, nông nghiệp trì trệ, công nghiệp phát triển thiếu cân đối....Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc.
	


2,0 điểm 


Mỗi ý đúng 0,25 điểm
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	Câu 3
(1,0 điểm)
	Trong thời Pháp thuộc, thành phố Sài Gòn có những công trình kiến trúc tiêu biểu nào? 
 Bến Nhà Rồng; Dinh Thống Nhất; nhà thờ Đức Bà; nhà hát Thành phố; tòa nhà Ủy ban Nhân dân Thành phố…. (Học sinh có thể tự trình bày thêm theo hiểu biết)
	1,0 điểm

	Câu 4
(2,0 điểm)
	Giải thích khái niệm “Cần vương”, “phong trào Cần vương”. Phân tích nguyên nhân dẫn đến phong trào Cần Vương.
- Cần vương: Hết lòng giúp vua cứu nước
- Phong trào Cần vương: phong trào đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân, dưới ngọn cờ của một ông vua yêu nước (ở đây là vua Hàm Nghi).
* Nguyên nhân.
- Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở kinh thành Huế thất bại.
- Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra Quảng Trị. Ngày 13/7/1885, ông nhân danh vua ra "Chiếu Cần vương", kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.
- Chiếu Cần vương đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của nhân dân => Tạo thành phong trào vũ trang sôi nổi kéo dài hơn 10 năm mới chấm dứt .
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